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1 2020-LK 2054040096 Trương Thị Mỹ Hạnh 04/03/2002 2020 ĐHCQ 3.88 90.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

2 2020-LK 2054062128 Đinh Thị Trúc Ngân 20/09/2002 2020 ĐHCQ 3.81 100.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

3 2020-LK 2054060168 Đặng Thị Huế 09/02/1999 2020 ĐHCQ 3.79 90.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

4 2020-LK 2054062121 Hoàng Thị Thuý Nga ‘24/8/2002 2020 ĐHCQ 3.769230769 90.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

5 2020-LK 2054062204 Trần Thanh Thế 29/07/2002 2020 ĐHCQ 3.769230769 90.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

6 2020-LK 2054062071 Nguyễn Thị Kim Hoa 02/04/2002 2020 ĐHCQ 3.769230769 90.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

7 2020-LK 2054062238 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 16/05/2002 2020 ĐHCQ 3.75 100.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

8 2020-LK 2054062081 Bùi Phùng Ngọc Huyên 30/03/2002 2020 ĐHCQ 3.71 95.00 Xuất sắc 8,035,000 100% 8,035,000

9 2020-LK 2051050262 Lê Xuân Mai 08/03/2002 2020 ĐHCQ 3.79 85.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

10 2020-LK 2054060018 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 16/02/2002 2020 ĐHCQ 3.63 85.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

11 2020-LK 2054062053 Đặng Vũ Thanh Hà 19/07/2002 2020 ĐHCQ 3.58 99.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

12 2020-LK 2054060183 Võ Thị Huyền 02/02/2002 2020 ĐHCQ 3.58 95.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

13 2020-LK 2054062270 Lại Võ Tường Vy 12/05/2002 2020 ĐHCQ 3.58 95.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

14 2020-LK 2054060370 Trần Thị Huỳnh Nhiên 29/05/2002 2020 ĐHCQ 3.58 85.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500
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15 2020-LK 2054062282 Nguyễn Lê Hải Yến 11/11/2002 2020 ĐHCQ 3.58 83.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

16 2020-LK 2054060015 Nguyễn Mai Anh 15/07/2002 2020 ĐHCQ 3.58 83.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

17 2020-LK 2054060218 Nguyễn Văn Kiệt 22/04/2002 2020 ĐHCQ 3.54 99.00 Giỏi 8,035,000 70% 5,624,500

18 2020-LA 2054072063 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/09/2002 2020 ĐHCQ 3.92 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

19 2020-LA 2054072041 Nguyễn Đình Hoàng 06/04/2002 2020 ĐHCQ 3.88 99.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

20 2020-LA 2054072129 Võ Phùng Tuyết Vân 26/09/2002 2020 ĐHCQ 3.88 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

21 2020-LA 2054072012 Phan Ngọc Bích 08/06/2002 2020 ĐHCQ 3.85 100.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

22 2020-LA 2054072008 Phạm Thị Ngọc Anh ‘18/10/2002 2020 ĐHCQ 3.85 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

23 2020-LA 2054072005 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 29/04/2002 2020 ĐHCQ 3.81 99.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

24 2020-LA 2054072001 Trần Văn An 28/05/2002 2020 ĐHCQ 3.77 100.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

25 2020-LA 2054072060 Nguyễn Thị Trà My 18/03/2002 2020 ĐHCQ 3.77 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

26 2020-LA 2054070041 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 12/04/2002 2020 ĐHCQ 3.73 100.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

27 2021-LK 2154060800 Dương Hồng Yến 15/05/2003 2021 ĐHCQ 3.73 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

28 2021-LK 2154060477 Thái Trần Hữu Phúc 01/01/2003 2021 ĐHCQ 3.62 100.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

29 2021-LK 2154060579 Nguyễn Ngọc Vũ Thùy 20/02/2003 2021 ĐHCQ 3.62 90.00 Xuất sắc 8,540,000 100% 8,540,000

30 2021-LK 2154060617 Nguyễn Thị Anh Thy 15/12/2003 2021 ĐHCQ 3.58 85.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

31 2021-LK 2154060610 Phạm Ngọc Minh Thư 21/11/2003 2021 ĐHCQ 3.58 83.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

32 2021-LK 2154060445 Dương Mẫn Nhu 11/01/2003 2021 ĐHCQ 3.50 88.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

33 2021-LK 2154060212 Nguyễn Ngọc Mỹ Hòa 03/09/2003 2021 ĐHCQ 3.46 85.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000
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34 2021-LK 2154060614 Vũ Ngọc Thư 17/08/2003 2021 ĐHCQ 3.42 90.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

35 2021-LK 2154060712 Trương Nguyễn Thanh Tuyền 10/02/2003 2021 ĐHCQ 3.42 85.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

36 2021-LK 2154060603 Nguyễn Ngọc Thư 16/12/2003 2021 ĐHCQ 3.42 83.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

37 2021-LK 2154060501 Ngô Văn Quyết 07/11/2001 2021 ĐHCQ 3.38 83.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

38 2021-LK 2154060201 Võ Thu Hiền 13/05/2003 2021 ĐHCQ 3.35 85.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

39 2021-LK 2154060809 Võ Lê Bảo Trâm 16/06/2003 2021 ĐHCQ 3.27 100.00 Giỏi 8,540,000 70% 5,978,000

40 2021-LA 2154070300 Đoàn Quốc Thắng 16/05/2003 2021 ĐHCQ 3.88 100.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

41 2021-LA 2154070219 Phạm Nguyễn Hồng Nguyên 05/11/2003 2021 ĐHCQ 3.83 95.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

42 2021-LA 2154073002 Trần Mạnh Cường 16/05/2003 2021 ĐHCQ 3.83 90.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

43 2021-LA 2154070143 Dương Nguyễn Mai Lài 09/08/2003 2021 ĐHCQ 3.79 100.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

44 2021-LA 2154070168 Lê Thanh Long 22/07/2003 2021 ĐHCQ 3.75 100.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

45 2021-LA 2154070251 Lê Thị Kim Oanh 07/05/2003 2021 ĐHCQ 3.75 100.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

46 2021-LA 2154070124 Đỗ Huỳnh Hương 29/04/2003 2021 ĐHCQ 3.75 90.00 Xuất sắc 8,040,000 100% 8,040,000

47 2022-LK 2254060014 Phan Thị Thanh Huyền 22/12/2004 2022 ĐHCQ 4.00 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

48 2022-LK 2254062133 Nguyễn Thùy Oanh 21/09/2004 2022 ĐHCQ 3.88 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

49 2022-LK 2254062120 Võ Thành Nhân 26/03/2004 2022 ĐHCQ 3.88 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

50 2022-LK 2254062204 Võ Thị Ngọc Trúc 22/02/2004 2022 ĐHCQ 3.75 100.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

51 2022-LK 2254062139 Võ Thị Ngọc Phụng 24/07/2004 2022 ĐHCQ 3.75 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

52 2022-LK 2254062208 Trần Thị Cẩm Tú 27/11/2004 2022 ĐHCQ 3.75 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000
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53 2022-LK 2254062059 Lê Hoàng Hiệp 29/03/2004 2022 ĐHCQ 3.75 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

54 2022-LK 2254062129 Nguyễn Ái Hoàng Như 29/01/2004 2022 ĐHCQ 3.75 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

55 2022-LK 2254062097 Nguyễn Phạm Nhật Minh 16/09/2004 2022 ĐHCQ 3.63 100.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

56 2022-LK 2254062093 Huỳnh Ngọc Long 31/10/2004 2022 ĐHCQ 3.63 100.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

57 2022-LK 2254062123 Nguyễn Thị Yến Nhi 25/10/2004 2022 ĐHCQ 3.63 90.00 Xuất sắc 8,670,000 100% 8,670,000

58 2022-LA 2254070031 Nguyễn Thị Thu Thủy 26/05/2004 2022 ĐHCQ 4.00 90.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

59 2022-LA 2254070033 Vương Cẩm Tiên 24/03/2004 2022 ĐHCQ 4.00 90.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

60 2022-LA 2254072096 Trần Thị Việt Trinh 30/07/2004 2022 ĐHCQ 3.83 90.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

61 2022-LA 2254070034 Phạm Thị Thanh Tốt 12/07/2004 2022 ĐHCQ 3.67 98.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

62 2022-LA 2254072095 Liêu Ngọc Phương Trinh 26/12/2004 2022 ĐHCQ 3.67 90.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

63 2022-LA 2254072028 Phan Thị Thanh Huyền 29/04/2004 2022 ĐHCQ 3.67 90.00 Xuất sắc 6,420,000 100% 6,420,000

64 2022-LA 2254072085 Trần Thị Thỏa 26/06/2004 2022 ĐHCQ 3.67 85.00 Giỏi 6,420,000 70% 4,494,000

65 2022-LA 2254072098 Huỳnh Tấn Tùng 07/10/2004 2022 ĐHCQ 3.67 85.00 Giỏi 6,420,000 70% 4,494,000

66 2022-LA 2254070004 Nguyễn Thùy Dương 24/09/2004 2022 ĐHCQ 3.50 90.00 Giỏi 6,420,000 70% 4,494,000

67 2022-LA 2254070026 Bùi Anh Thư 08/09/2004 2022 ĐHCQ 3.33 90.00 Giỏi 6,420,000 70% 4,494,000

Xuất sắc: 44 Sinh viên 67 Sinh viên

Giỏi: 23 Sinh viên         đồng

Khá: 0 Sinh viên               Bằng chữ: 

Tổng cộng:

Tổng số tiền HBKKHT: 485,306,500

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV TRƯỞNG KHOA

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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Lê Nguyễn Quốc Khang Nguyển Ngọc Anh Dư Ngọc Bích
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